
Phòng GD&ĐT Đông Triều   

Trường Mầm Non Sao Mai  

THỰC ĐƠN TUẦN I THÁNG 9/2019 

THỨ 

-------------------- 

NGÀY 

THÁNG 

ĐỘ TUỔI BỮA TRƯA BỮA CHIỀU BỮA PHỤ 

THỨ BA 

03/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Tôm dim thịt. Canh bí xanh nấu tép Mì xương Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Tôm dim thịt. Canh bí xanh nấu tép Mì xương  

THỨ TƯ 

04/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Giò sốt cà chua. Canh xương khoai tây, cà rốt Bún riêu cua Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Giò sốt cà chua. Canh xương khoai tây, cà rốt Bún riêu cua Uống sữa bột Metacare 

THỨ SÁU 

06/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh rau ngót thịt Cháo xương, bí đỏ Sữa tươi An Sinh  

Mẫu giáo Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh rau ngót thịt Cháo xương, bí đỏ Sữa tươi An Sinh 

THỨ BẨY  

07/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Trứng đúc thịt. Canh rau cải thịt Mì thịt Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Trứng đúc thịt. Canh rau cải thịt Bánh ga tô Uống sữa bột Metacare 

          

      HIỆU TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI  XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 

   ( Đã ký ) 

     

              Lê Thị Lành Nguyễn Thị Nga 

 

 

 

 

 

 



Phòng GD&ĐT Đông Triều   

Trường Mầm Non Sao Mai  

THỰC ĐƠN TUẦN II THÁNG 9/2019 

THỨ 

--------------------- 

NGÀY THÁNG 

ĐỘ TUỔI BỮA TRƯA BỮA CHIỀU BỮA PHỤ 

THỨ HAI  

09/9/2019 

Nhà trẻ   Cơm tẻ - Tôm dim thịt. Canh bầu nấu tép Cháo xương Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Tôm dim thịt. Canh bầu nấu tép Bánh mì + Sữa tươi An Sinh  

THỨ BA  

10/9/2019 

Nhà trẻ  Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh xương khoai sọ Bún riêu cua Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh xương khoai sọ Bún riêu cua Uống sữa bột Metacare 

THỨ TƯ  

11/9/2019 

Nhà trẻ   Cơm tẻ - Thịt trưng mắm tép. Canh rau ngót thịt Mì xương Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo   Cơm tẻ - Thịt trưng mắm tép. Canh rau ngót thịt Mì xương Uống sữa bột Metacare 

THỨ NĂM 

12/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Thịt đúc trứng. Canh xương bí xanh Chè đỗ xanh Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Thịt đúc trứng. Canh xương bí xanh Chè đỗ xanh Uống sữa bột Metacare 

THỨ SÁU  

13/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Thịt bò xào giá đỗ. Canh cáy rau đay, mướp Cháo thịt gà Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Thịt bò xào giá đỗ. Canh cáy rau đay, mướp Cháo thịt gà  

THỨ BẨY  

14/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Giò dim cà chua. Canh khoai tây, cà rốt Bánh bao + sữa bột Metacare Uống sữa bột Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Giò dim cà chua. Canh khoai tây, cà rốt Bánh bao Uống sữa bột Metacare 

     

                HIỆU TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI  XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 

   ( Đã ký) 

     

                       Lê Thị Lành Nguyễn Thị Nga 



Phòng GD&ĐT Đông Triều   

Trường Mầm Non Sao Mai  

THỰC ĐƠN TUẦN III THÁNG 9/2019 

THỨ 

--------------------- 

NGÀY THÁNG 

ĐỘ TUỔI BỮA TRƯA BỮA CHIỀU BỮA PHỤ 

THỨ HAI  

16/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Tôm thịt sốt cà chua. Canh tép bí xanh Cháo xương Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Tôm thịt sốt cà chua. Canh tép bí xanh Cháo xương  

THỨ BA  

17/9/2019 

Nhà trẻ  Cơm tẻ - Thịt xào giá đỗ. Canh cua rau đay  Chè đỗ đen, khoai lang, bí đỏ Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Thịt xào giá đỗ. Canh cua rau đay Chè đỗ đen, khoai lang, bí đỏ Uống sữa bột  Metacare 

THỨ TƯ  

 18/9/2019 

Nhà trẻ   Cơm tẻ - Trứng chim cút kho thịt. Canh rau ngót thịt Bánh bao + Uống sữa bột  

Metacare 
Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Trứng chim cút kho thịt. Canh rau ngót thịt Bánh bao Uống sữa bột  Metacare 

THỨ NĂM  

19/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Cá sốt cà chua. Canh cá nấu chua Mì thịt gà Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Cá sốt cà chua. Canh cá nấu chua Mì thịt gà Uống sữa bột  Metacare 

THỨ SÁU  

20/9/2019 

Nhà trẻ  Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh ngao rau mồng tơi Bún riêu cua Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh ngao rau mồng tơi Bún riêu cua Uống sữa bột  Metacare 

     

          

      HIỆU TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI  XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 

   ( Đã ký) 

     

              Lê Thị Lành Nguyễn Thị Nga 

 

 

 
Phòng GD&ĐT Đông Triều   



Trường Mầm Non Sao Mai  

THỰC ĐƠN TUẦN IV THÁNG 9/2019 

THỨ 

--------------------- 

NGÀY THÁNG 

ĐỘ TUỔI BỮA TRƯA BỮA CHIỀU BỮA PHỤ 

THỨ HAI  

23/9/2019 

Nhà trẻ  Cơm tẻ - Thịt sốt cà chua. Canh xương bí đỏ Cháo xương Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Thịt sốt cà chua. Canh xương bí đỏ Bánh mì + Sữa tươi An Sinh  

THỨ BA  

24/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Trứng rán lá lốt. Canh xương khoai tây, cà rốt Bún riêu cua Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Trứng rán lá lốt. Canh xương khoai tây, cà rốt Bún riêu cua Uống sữa bột  Metacare 

THỨ TƯ  

25/9/2019 

Nhà trẻ  Cơm tẻ - Chả cá sốt cà chua. Canh xương bí xanh Mì thịt gà Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Chả cá sốt cà chua. Canh xương bí xanh Mì thịt gà Uống sữa bột  Metacare 

THỨ NĂM  

26/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Thịt kho tàu. Canh bầu nấu tép Xôi đỗ xanh Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Thịt kho tàu. Canh bầu nấu tép Xôi đỗ xanh Uống sữa bột  Metacare 

THỨ SÁU  

27/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Thịt bò xào giá đỗ. Canh rau ngót thịt Cháo xương, bí đỏ Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo  Cơm tẻ - Thịt bò xào giá đỗ. Canh rau ngót thịt Bánh ga tô  

THỨ BẨY 

28/9/2019 

Nhà trẻ Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh xương củ cải Bánh bao + sữa bột Uống sữa bột  Metacare 

Mẫu giáo Cơm tẻ - Thịt đậu sốt cà chua. Canh xương củ cải Bánh bao Uống sữa bột  Metacare 

     

                HIỆU TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI  XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 

   ( Đã ký) 

     

                        Lê Thị Lành Nguyễn Thị Nga 
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